
         SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU HUÂN  
                     

           Số: 17/KH-THPT-NHH     Thành phố Thủ Đức, ngày 31 tháng 3 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH  

Tổ chức kiểm tra đánh giá cuối học kỳ 2  
Năm học 2021 – 2022 

 
Căn cứ theo văn bản số 3333/GDĐT-TrH ngày 09/10/2020 của Sở GDĐT 

về việc hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra định kỳ và tổ chức kiểm tra đánh giá 

định kỳ từ năm học 2020 – 2021; 

Căn cứ theo văn bản số 3431/GDĐT-TrH ngày 01/12/2021 của Sở GDĐT 

về việc hướng dẫn chuyên môn giáo dục Trung học “Thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” 

Căn cứ kế hoạch giáo dục số 86/KH-THPT-NHH ngày 23/08/2021 của 

Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Hữu Huân về việc hướng dẫn thực hiện các 

hoạt động giáo dục học sinh năm học 2021 – 2022; 

Căn cứ kế hoạch Kiểm tra nội bộ số 87/KH-THPT-NHH ngày 23/08/2021 

của Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Hữu Huân về việc hướng dẫn thực hiện 

công tác kiểm tra nội bộ nhà trường năm học 2021 – 2022; 

Ban giám hiệu trường THPT Nguyễn Hữu Huân lên kế hoạch cụ thể cho 

việc tổ chức kiểm tra cuối kì II tại đơn vị như sau: 

1- Nội dung kiểm tra. 

- Nội dung kiểm tra phù hợp với nội dung chương trình giáo dục phổ thông, 

tối thiểu phải thể hiện được các yêu cầu của chuẩn kiến thức, kỹ năng có chú ý 

đến nội dung điều chỉnh giảm tải chương trình theo công văn số 4040/BGDĐT-

GDTrH ngày 16/9/2021 của Bộ GDĐT.  

Chú ý: Nội dung và mức độ, độ dài của bài kiểm tra cần phù hợp với 

chương trình học và trình độ học sinh. Không kiểm tra, đánh giá định kì đối với 

những nội dung hướng dẫn học sinh tự đọc, tự học, tự làm, tự thực hiện, không 

yêu cầu; những nội dung yêu cầu học sinh thực hành, thí nghiệm. (Trích công 

văn 4040/GDĐT-GDTrH ngày 16/9/2020) 

- Lượng kiến thức kiểm tra đối với học sinh tính từ ngày 10/01/2022 đến 

trước thời điểm tiến hành kiểm tra tập trung toàn trường một tuần (tính đến hết 

tuần lễ ngày 17/04/2022) 

- Tổ trưởng bộ môn họp tổ chuyên môn thống nhất nội dung kiểm tra cho 

tất cả các thành viên trong tổ và triển khai đến học sinh các lớp đang học để nắm 

bắt rõ và kịp thời nội dung kiểm tra. 



- Công khai ma trận đề kiểm tra đối với các môn tổ chức kiểm tra đánh giá 

định kỳ cuối học kỳ 2 trên bảng tin nhà trường và cổng thông tin điện tử của nhà 

trường (https://thptnguyenhuuhuan.hcm.edu.vn). 

- Trong nội dung kiểm tra chú ý có một tỉ lệ phù hợp câu hỏi liên hệ thực 

tiễn cuộc sống. 

- Học sinh từng khối lớp 10, 11, 12 khi làm bài kiểm tra cuối kỳ được sử 

dụng tập Bản đồ địa lý, tập Atlat của khối lớp đó.  

2- Yêu cầu về phân bổ điểm số bài kiểm tra cuối kì II. 

- Tổ trưởng chuyên môn kiểm soát, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo nhà 

trường về nội dung kiến thức, phân bổ điểm số đủ các phần theo quy định: 

Mức độ 
Biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 

Phần diện rộng Phần phân hóa 

Điểm số 5 điểm 4 điểm 1 điểm  

- Những nội dung đã cho học sinh thực hiện trong bài kiểm tra đánh giá 

giữa kì II rồi; nếu cho lại nội dung này thì chỉ được cho trong phần diện rộng với 

tỉ lệ tối đa 20% (2 điểm) 

3- Thời lượng làm bài các môn cho cả ba khối 10, 11 và 12. 

 

Môn 

Khối 12 Khối 10, 11 

Thời gian làm 

bài 

Hình thức đề Thời gian 

làm bài 

Hình thức đề 

Toán (*) 90 phút 50 câu TN 90 phút Tự luận 

Lý (*) 50 phút 40 câu TN 45 phút Tự luận 

Hóa (*) 50 phút 40 câu TN 45 phút Tự luận 

Sinh (*) 50 phút 40 câu TN 45 phút Tự luận 

Tin 45 phút 33 câu TN 45 phút Thực hành, TN 

Công nghệ 45 phút Tự luận 45 phút 40 câu TN 

Văn (*) 90 phút Tự luận 90 phút Tự luận 

Sử (*) 50 phút 40 câu TN 45 phút Tự luận 

Địa (*) 50 phút 40 câu TN 45 phút Tự luận 

GDCD (*) 50 phút 40 câu TN 45 phút Tự luận 

GDTC  Thực hành  Thực hành 

QPAN  Thực hành  Thực hành 

Tiếng Anh(*) 60 phút 50 câu TN 60 phút 50 câu TN 

Môn nghề lớp 11: thầy cô chủ động tự cho kiểm tra theo từng lớp 

(*): Môn thi tập trung theo phân chia của nhà trường. 

 

 

 



4- Thời hạn nộp đề kiểm tra – ma trận đề kiểm tra cuối kì 

Đối với các môn thi tập trung TTCM các tổ nộp đề (chính thức có đáp án 

đầy đủ) +  ma trận đề thi kiểm tra cuối kì II của các khối lớp cho lãnh đạo 

trường để tiến hành in ấn đề thi và công khai ma trận là: thứ sáu 22/04/2022. 

Nộp đề trực tiếp cho Thầy Cung bằng qua mail (khi nộp đề thầy cô vui lòng 

nhắn tin báo– xin cảm ơn thầy, cô):  

doduongcung.nhh@gmail.com. 

Đối với các môn không thi tập trung TTCM các tổ nộp  ma trận đề thi kiểm 

tra cuối kì II của các khối lớp cho BGH công khai ma trận là: thứ sáu 

15/04/2022. 

5- Lịch kiểm tra cuối kì và số lượng đề cần nộp 

Tổ trưởng chuyên môn thực hiện theo các phụ lục 1 (lịch kiểm tra 

đánh giá cuối kì II) và phụ lục 2 (số lượng đề) đính kèm theo kế hoạch. 

6- Công tác chấm bài – thực hiện điểm số. 

Môn trắc nghiệm: 

Do ban tổ chức kì kiểm tra cuối khóa thực hiện chấm bài. 

+ Chấm trên máy quét (scan) nếu thi tập trung. 

+ Kết quả điểm số sẽ chuyển về TTCM sau thời gian 4 ngày (không tính 

ngày tổ chức thi) 

+ Giáo viên bộ môn của lớp sẽ thực hiện việc nhập điểm trên hệ thống 

Vietschool. 

Môn tự luận: 

+ Tổ chuyên môn họp thống nhất đáp án chung cho các tổ viên dạy cùng 

khối. Tiến hành chấm bài và nộp phiếu chấm sau thời gian 5 ngày. (không tính 

ngày tổ chức thi) 

+ Tổ trưởng chuyên môn phân công giáo viên chấm chéo. 

+ Giáo viên bộ môn của lớp sẽ thực hiện việc nhập điểm trên hệ thống 

Vietschool. 

7- Thi bổ sung lần 2 cho học sinh vắng có lý do (kể cả HS là F0) 

- Từ 07/05/2022  đến 08/05/2022 lên danh sách học sinh vắng thi kiểm tra 

đánh giá cuối kì II năm học 2021 - 2022, niêm yết danh sách học sinh vắng tại 

Website của nhà trường, đồng thời công khai danh sách đến học sinh thông qua 

GVCN lớp để học sinh theo dõi 

• Học sinh vắng có lý do chính đáng sẽ cho kiểm tra bù theo lịch thi vào 

các ngày từ 09/05/2022 đến 15/05/2022 - lúc 7 giờ 30 tại phòng thư viện nhà 

trường. 

• Học sinh vắng không có lý do chính đáng, bài thi môn vắng mặt sẽ nhận 

điểm: 00 

mailto:doduongcung.nhh@gmail.com


8- Công tác chuẩn bị. 

- Tuần lễ 04/4/2022 đến 10/4/2022: Các tổ họp thống nhất nội dung thi 

toàn trường, phân công làm đề thi cho tổ viên. 

- Thứ bảy 12/4/2022: Công khai cho học sinh ma trận đề kiểm tra đánh giá 

cuối kì II – năm học 2021 – 2022 đối với các môn thi không tập trung theo lịch 

(Phó hiệu trưởng CM). 

- Từ 11/4/2022 đến 17/4/2022: Bộ phận giáo vụ thực hiện phân phòng thi 

cho học sinh của ba khối, kèm theo số báo danh của học sinh ở các phòng thi. 

- Từ 11/01/2022 đến 17/4/2022: Bộ phận giáo vụ và học vụ chuẩn bị các 

ấn phẩm phục vụ cho kỳ thi học kỳ II.  

- Thứ hai 18/04/2022 phổ biến danh sách phòng thi, lịch thi học kỳ cụ thể 

đến từng lớp thông qua giáo viên chủ nhiệm (tiết SH lớp) và thông báo trên  

Website của nhà trường. 

- Từ 18/04/2022 đến 22/04/2022: Tổ chức tiến hành in đề thi cho toàn 

trường đối với các môn thi tập trung. 

 

Nơi nhận    HIỆU TRƯỞNG 
- TTCM các tổ (để th/h); 

- Đưa trang web trường;   
- Lưu VT. Đã ký 
 

 

 

          Nguyễn Đức Chính 



Phụ lục 1: (kế hoạch kiểm tra đánh giá cuối kì – II) 

LỊCH THI HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2021 – 2022 

Ngày 

 

Buổi sáng (học sinh có mặt lúc 7 giờ 00) Buổi chiều (học sinh có mặt lúc 13 giờ 00) 

Khối Môn Thời gian 
Hình thức làm 

bài 

Phương thức 

thi 
Khối Môn Thời gian 

Hình thức làm 

bài 

Phương thức 

thi 

Tuần lễ từ 

18/4 đến 

22/4 

Các môn GDTC, Tin học, QPAN, Công nghệ thi tại lớp theo tiết của TKB 

Thứ bảy 

23/04/2022 

12 GDCD 7 h 30 – 8 h 20 Trắc nghiệm Trực tiếp      

11 GDCD 7 h 30 – 8 h 15 Tự luận Trực tiếp      

10 GDCD 7 h 30 – 8 h 15 Tự luận Trực tiếp      

Thứ hai 

25/04/2022 

12 Văn 7 h 30 – 9 h 00 Tự luận Trực tiếp 11 Văn 13 h 30 – 15 h 00 Tự luận Trực tiếp 

12 Lý 9 h 15 – 10 h 05 Trắc nghiệm Trực tiếp 11 Lý 15 h 15 – 16 h 00 Tự luận Trực tiếp 

Thứ ba 

26/04/2022 

10 Văn 7 h 30 – 9 h 00 Tự luận Trực tiếp      

10 Lý 9 h 15 – 10 h 00 Tự luận Trực tiếp      

Thứ tư 

27/04/2022 

12 Toán 7 h 30 – 9 h 00 Trắc nghiệm Trực tiếp 11 Sử  13 h 30 – 14 h 15 Tự luận Trực tiếp 

12 Sinh 9 h 15 – 10 h 05 Trắc nghiệm Trực tiếp 11 Địa 14 h 30 – 15 h 15 Tự luận Trực tiếp 

Thứ năm 

28/04/2022 

10 Toán 7 h 30 – 9 h 00 Tự luận Trực tiếp      

10 Sinh 9 h 15 – 10 h 00 Tự luận Trực tiếp      

Thứ sáu 

29/04/2022 

12 Hóa 7 h 30 – 8 h 20 Trắc nghiệm Trực tiếp 11 Hóa 13 h 30 – 14 h 15 Tự luận Trực tiếp 

12 Anh 8 h 30 – 9 h 30 Trắc nghiệm Trực tiếp 11 Anh 14 h 30 – 15 h 30 Trắc nghiệm Trực tiếp 

Thứ tư 

04/05/2022 

10 Hóa 7 h 30 – 8 h 15 Tự luận Trực tiếp      

10 Anh 8 h 30 – 9 h 30 Tự luận Trực tiếp      

Thứ năm 

05/05/2022 

12 Sử 7 h 30 – 8 h 20 Trắc nghiệm Trực tiếp 11 Toán 13 h 30 – 15 h 00 Tự luận Trực tiếp 

12 Địa 8 h 30 – 9 h 20 Trắc nghiệm Trực tiếp 11 Sinh 15 h 15 – 16 h 00 Tự luận Trực tiếp 

Thứ sáu 

06/05/2022 

10 Sử  7 h 30 – 8 h 15 Tự luận Trực tiếp      

10 Địa 8 h 30 – 9 h 15 Tự luận Trực tiếp      

 

 



 

Phụ lục 2: (kế hoạch kiểm tra đánh giá cuối kì – I) 

SỐ LƯỢNG ĐỀ THI CÁC MÔN HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2021 – 2022 

 
Stt 

Môn 

Số 

lượng 

đề gốc 

Khối 12 Khối 10 và 11 

Đề chính thức Đề dự bị Đề chính thức Đề dự bị 

Số lượng 

 đề trộn 

Định 

dạng file 

đề 

Số lượng 

 đề  

Định dạng 

 file đề 

Số lượng 

đề trộn 

Định dạng 

 file đề 

Số lượng 

đề  

Định dạng 

file đề 

1 Toán 1 4 (TN) Word 1 (TN) Word 1 (TL) Word 1 (TL) Word 

2 Lý 1 4 (TN) Word 1 (TN) Word 1 (TL) Word 1 (TL) Word 

3 Hóa 1 4 (TN) Word 1 (TN) Word 1 (TL) Word 1 (TL) Word 

4 Sinh 1 4 (TN) Word 1 (TN) Word 1 (TL) Word 1 (TL) Word 

5 Tin 1 4 (TN) Word 1 (TN) Word Thực hành, 

TN 

Word 1 (TN) Word 

6 Văn 1 1 (TL) Word 1 (TL) Word 1 (TL) Word 1 (TL) Word 

7 Sử 1 4 (TN) Word 1 (TN) Word 1 (TL) Word 1 (TL) Word 

8 Địa 1 4 (TN) Word 1 (TN) Word 1 (TL) Word 1 (TL) Word 

9 GDCD 1 4 (TN) Word 1 (TN) Word   1 (TN) Word 

10 CN 1 1 (TL) Word 1 (TL) Word 4 (TN) Word 1 (TN) Word 

11 GDTC 1 Thực hành  Thực hành  Thực hành  Thực hành Word 

12 QPAN 1 Thực hành  Thực hành  Thực hành  Thực hành Word 

13 Anh 1 4 (TN) Word 1 (TN) Word 4 (TN) Word 1 (TN) Word 

 

Lưu ý: 

1. Để thuận tiện cho việc in ấn đề thi. Thầy/ Cô TTCM vui lòng không gởi đề thi có định dạng .pdf 

2. Nộp ma trận và đề thi đúng thời hạn qui định trong kế hoạch. 

3. Lớp tích hợp với các môn: TOÁN – LÝ – HÓA – SINH – ANH – VĂN có đề thi riêng 

 

 

 



Phụ lục 3a: (kế hoạch kiểm tra đánh giá cuối kì – II) 

LỊCH THI HỌC KÌ II –KHỐI 10 - NĂM HỌC 2021 – 2022 

Ngày 

 

Buổi sáng (học sinh có mặt lúc 7 giờ 00) Buổi chiều (học sinh có mặt lúc 13 giờ 00) 

Khối Môn Thời gian 
Hình thức làm 

bài 

Phương thức 

thi 
Khối Môn Thời gian 

Hình thức làm 

bài 

Phương thức 

thi 

Tuần lễ từ 

18/4 đến 

22/4 

Các môn GDTC, Tin học, QPAN, Công nghệ thi tại lớp theo tiết của TKB 

Thứ bảy 

23/04/2022 

          

          

10 GDCD 7 h 30 – 8 h 15 Tự luận Trực tiếp      

Thứ hai 

25/04/2022 

          

          

Thứ ba 

26/04/2022 

10 Văn 7 h 30 – 9 h 00 Tự luận Trực tiếp      

10 Lý 9 h 15 – 10 h 00 Tự luận Trực tiếp      

Thứ tư 

27/04/2022 

          

          

Thứ năm 

28/04/2022 

10 Toán 7 h 30 – 9 h 00 Tự luận Trực tiếp      

10 Sinh 9 h 15 – 10 h 00 Tự luận Trực tiếp      

Thứ sáu 

29/04/2022 

          

          

Thứ tư 

04/05/2022 

10 Hóa 7 h 30 – 8 h 15 Tự luận Trực tiếp      

10 Anh 8 h 30 – 9 h 30 Tự luận Trực tiếp      

Thứ năm 

05/05/2022 

          

          

Thứ sáu 

06/05/2022 

10 Sử  7 h 30 – 8 h 15 Tự luận Trực tiếp      

10 Địa 8 h 30 – 9 h 15 Tự luận Trực tiếp      

 

 



Phụ lục 3b: (kế hoạch kiểm tra đánh giá cuối kì – II) 

LỊCH THI HỌC KÌ II –KHỐI 11 - NĂM HỌC 2021 – 2022 

Ngày 

 

Buổi sáng (học sinh có mặt lúc 7 giờ 00) Buổi chiều (học sinh có mặt lúc 13 giờ 00) 

Khối Môn Thời gian 
Hình thức làm 

bài 

Phương thức 

thi 
Khối Môn Thời gian 

Hình thức làm 

bài 

Phương thức 

thi 

Tuần lễ từ 

18/4 đến 

22/4 

Các môn GDTC, Tin học, QPAN, Công nghệ thi tại lớp theo tiết của TKB 

Thứ bảy 

23/04/2022 

          

11 GDCD 7 h 30 – 8 h 15 Tự luận Trực tiếp      

          

Thứ hai 

25/04/2022 

     11 Văn 13 h 30 – 15 h 00 Tự luận Trực tiếp 

     11 Lý 15 h 15 – 16 h 00 Tự luận Trực tiếp 

Thứ ba 

26/04/2022 

          

          

Thứ tư 

27/04/2022 

     11 Sử  13 h 30 – 14 h 15 Tự luận Trực tiếp 

     11 Địa 14 h 30 – 15 h 15 Tự luận Trực tiếp 

Thứ năm 

28/04/2022 

          

          

Thứ sáu 

29/04/2022 

     11 Hóa 13 h 30 – 14 h 15 Tự luận Trực tiếp 

     11 Anh 14 h 30 – 15 h 30 Trắc nghiệm Trực tiếp 

Thứ tư 

04/05/2022 

          

          

Thứ năm 

05/05/2022 

     11 Toán 13 h 30 – 15 h 00 Tự luận Trực tiếp 

     11 Sinh 15 h 15 – 16 h 00 Tự luận Trực tiếp 

Thứ sáu 

06/05/2022 

          

          

 

 



Phụ lục 3c: (kế hoạch kiểm tra đánh giá cuối kì – II) 

LỊCH THI HỌC KÌ II –KHỐI 12 - NĂM HỌC 2021 – 2022 

Ngày 

 

Buổi sáng (học sinh có mặt lúc 7 giờ 00) Buổi chiều (học sinh có mặt lúc 13 giờ 00) 

Khối Môn Thời gian 
Hình thức làm 

bài 

Phương thức 

thi 
Khối Môn Thời gian 

Hình thức làm 

bài 

Phương thức 

thi 

Tuần lễ từ 

18/4 đến 

22/4 

Các môn GDTC, Tin học, QPAN, Công nghệ thi tại lớp theo tiết của TKB 

Thứ bảy 

23/04/2022 

12 GDCD 7 h 30 – 8 h 20 Trắc nghiệm Trực tiếp      

          

          

Thứ hai 

25/04/2022 

12 Văn 7 h 30 – 9 h 00 Tự luận Trực tiếp      

12 Lý 9 h 15 – 10 h 05 Trắc nghiệm Trực tiếp      

Thứ ba 

26/04/2022 

          

          

Thứ tư 

27/04/2022 

12 Toán 7 h 30 – 9 h 00 Trắc nghiệm Trực tiếp      

12 Sinh 9 h 15 – 10 h 05 Trắc nghiệm Trực tiếp      

Thứ năm 

28/04/2022 

          

          

Thứ sáu 

29/04/2022 

12 Hóa 7 h 30 – 8 h 20 Trắc nghiệm Trực tiếp      

12 Anh 8 h 30 – 9 h 30 Trắc nghiệm Trực tiếp      

Thứ tư 

04/05/2022 

          

          

Thứ năm 

05/05/2022 

12 Sử 7 h 30 – 8 h 20 Trắc nghiệm Trực tiếp      

12 Địa 8 h 30 – 9 h 20 Trắc nghiệm Trực tiếp      

Thứ sáu 

06/05/2022 

          

          

 

 



Phụ lục 3d: (kế hoạch kiểm tra đánh giá cuối kì – II) 

LỊCH THI HỌC KÌ II –KHỐI 10TH và 11TH - NĂM HỌC 2021 – 2022 

Ngày 

 

Buổi sáng (học sinh có mặt lúc 7 giờ 00) Buổi chiều (học sinh có mặt lúc 13 giờ 00) 

Khối Môn Thời gian 
Hình thức làm 

bài 

Phương thức 

thi 
Khối Môn Thời gian 

Hình thức làm 

bài 

Phương thức 

thi 

Tuần lễ từ 

18/4 đến 

22/4 

Các môn GDTC, Tin học, QPAN, Công nghệ thi tại lớp theo tiết của TKB 

Thứ bảy 

23/04/2022 

          

11TH GDCD 7 h 30 – 8 h 15 Tự luận Trực tiếp      

10TH GDCD 7 h 30 – 8 h 15 Tự luận Trực tiếp      

Thứ ba 

26/04/2022 

     
10,TH 

11TH 
Văn 13 h 30 – 15 h 00 Tự luận Trực tiếp 

     
10,TH 

11TH 
Lý 15 h 15 – 16 h 00 Tự luận Trực tiếp 

Thứ tư 

27/04/2022 

          

          

Thứ năm 

28/04/2022 

10TH, 

11TH 
Toán 7 h 30 – 9 h 00 Tự luận Trực tiếp      

10TH, 

11TH 
Sinh 9 h 15 – 10 h 00 Tự luận Trực tiếp      

Thứ sáu 

29/04/2022 

     
10,TH 

11TH 
Hóa 13 h 30 – 14 h 15 Tự luận Trực tiếp 

     
10,TH 

11TH 
Anh 14 h 30 – 15 h 30 Trắc nghiệm Trực tiếp 

Thứ tư 

04/05/2022 

10TH Sử 7 h 30 – 8 h 15 Tự luận Trực tiếp      

10TH Địa 8 h 30 – 9 h 15 Tự luận Trực tiếp      

11TH Sử 13 h 30 – 14 h 15 Tự luận Trực tiếp      

11TH Địa 14 h 30 – 15 h 15 Tự luận Trực tiếp      



 


